
Phụ lục số 1

Trình độ chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Khối THCS 6

1 Giáo viên Địa - Sử

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở hạng III trở 

lên

V.07.04.12 2

Trường THCS số 2 Đồng 

Sơn, Trường THCS Quang 

Phú

Đại học trở lên, ngành Sư phạm Địa - Sử, 

hoặc ngành Địa - Sử có chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm hoặc có cả 2 bằng Đại học 

ngành Địa và ngành Sử (trong đó 1 bằng 

sư phạm hoặc có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm)

Chứng chỉ B 

trở lên hoặc 

Kỹ thuật viên

Anh A1 trở lên 

hoặc B trở lên hoặc  

TOEIC, IELTS, 

TOEFL, CEFR

2 Giáo viên Địa - Sinh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở hạng III trở 

lên

V.07.04.12 1 Trường THCS Hải Đình

Đại học trở lên, ngành Sư phạm Địa - 

Sinh, hoặc ngành Địa - Sinh có chứng chỉ 
nghiệp vụ sư phạm hoặc có cả 2 bằng Đại 
học ngành Địa và ngành Sinh (trong đó 1 

bằng sư phạm hoặc có chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm)

Chứng chỉ B 

trở lên hoặc 

Kỹ thuật viên

Anh A1 trở lên 

hoặc B trở lên hoặc  

TOEIC, IELTS, 

TOEFL, CEFR

3 Giáo viên Văn - Sử

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở hạng III trở 

lên

V.07.04.12 1 Trường THCS Hải Thành,

Đại học trở lên, ngành Sư phạm Văn - Sử, 

hoặc ngành Văn - Sử có chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm hoặc có cả 2 bằng Đại học 

ngành Văn và ngành Sử (trong đó 1 bằng 

sư phạm hoặc có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm)

Chứng chỉ B 

trở lên hoặc 

Kỹ thuật viên

Anh A1 trở lên 

hoặc B trở lên hoặc  

TOEIC, IELTS, 

TOEFL, CEFR

4
Giáo viên Mĩ thuật 

kiêm Tổng phụ trách

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở hạng III trở 

lên

V.07.04.12 1 Trường THCS số 2 Bắc Lý

Đại học trở lên, ngành Sư phạm Mĩ thuật -

 Công tác đội, hoặc ngành Sư phạm Mĩ 
thuật có chứng chỉ công tác đội hoặc 

ngành Mĩ thuật có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm và chứng chỉ Công tác đội

Chứng chỉ B 

trở lên hoặc 

Kỹ thuật viên

Anh A1 trở lên 

hoặc B trở lên hoặc  

TOEIC, IELTS, 

TOEFL, CEFR

TT
Vị trí 

việc làm

BẢNG TỔNG HỢP VỊ TRÍ VIỆC LÀM, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 
ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Thông báo số  01/TB-NV ngày     /     /2016 của Phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới)

Tên đơn vị 
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầuChỉ tiêu 

tuyển 
dụng

Hạng chức 
danh nghề 

nghiệp
Mã số



Trình độ chuyên môn Tin học Ngoại ngữ
TT

Vị trí 
việc làm

Tên đơn vị 
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầuChỉ tiêu 

tuyển 
dụng

Hạng chức 
danh nghề 

nghiệp
Mã số

5 Nhân viên Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV trở 

lên

V.10.02.07 1 Trường THCS số 2 Nam Lý Trung cấp trở lên, ngành Thư viện

Chứng chỉ A 

trở lên hoặc 

Kỹ thuật viên

Anh A1 trở lên 

hoặc A trở lên hoặc  

TOEIC, IELTS, 

TOEFL, CEFR

II Khối Tiểu học 8

1 Trường TH Nghĩa Ninh

1 Trường TH Hải Thành

2

Giáo viên Tiểu 

học kiêm Tổng 

phụ trách

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV trở 

lên

V.07.03.09 1 Trường TH số 1 Bảo Ninh

Cao đẳng trở lên, ngành Giáo dục 

Tiểu học - Công tác đội hoặc ngành 

Giáo dục Tiểu học có chứng chỉ Công 

tác đội

Chứng chỉ B 

trở lên hoặc 

Kỹ thuật viên

Anh A1 trở lên 

hoặc B trở lên hoặc  

TOEIC, IELTS, 

TOEFL, CEFR

3

Giáo viên Thể 
dục kiêm Tổng 

Phụ trách

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV trở 

lên

V.07.03.09 1 Trường TH Thuận Đức

Cao đẳng trở lên, ngành Giáo dục Thể 

chất - Đội, hoặc ngành Giáo dục Thể chất 

có Chứng chỉ Công tác đội

Chứng chỉ B 

trở lên hoặc 

Kỹ thuật viên

Anh A1 trở lên 

hoặc B trở lên hoặc  

TOEIC, IELTS, 

TOEFL, CEFR

4
Giáo viên Giáo 

dục đặc biệt

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV trở 

lên

V.07.03.09 1
Trung tâm Nuôi dạy trẻ 

Khuyết tật Đồng Hới

Cao đẳng trở lên, ngành Giáo dục đặc 

biệt

Chứng chỉ B 

trở lên hoặc 

Kỹ thuật viên

Anh A1 trở lên 

hoặc B trở lên hoặc  

TOEIC, IELTS, 

TOEFL, CEFR

5
Nhân viên Thư 

viện - Thiết bị

Thư viện viên 

hạng IV trở 

lên

V.10.02.07 3

 Trường TH Thuận Đức, 

Trường TH số 1 Bảo Ninh, 

Trường TH số 2 Bảo Ninh

Trung cấp trở lên, ngành Thư viện, có 

Chứng chỉ Thiết bị

Chứng chỉ A 

trở lên hoặc 

Kỹ thuật viên

Anh A1 trở lên 

hoặc A trở lên hoặc  

TOEIC, IELTS, 

TOEFL, CEFR

III Khối Mầm non 27

2
Trường Mầm non Bắc 

Nghĩa

1 Trường Mầm non Nam Lý

Chứng chỉ B 

trở lên hoặc 

Kỹ thuật viên

Anh A1 trở lên 

hoặc B trở lên hoặc  

TOEIC, IELTS, 

TOEFL, CEFR

Cao đẳng trở lên, ngành sư phạm Tiểu 

học hoặc Giáo dục Tiểu học

Anh A1 trở lên 

hoặc B trở lên 

hoặc TOEIC, 

IELTS, TOEFL, 

CEFR

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV trở 

lên

V.07.03.091

1

Giáo viên Tiểu 

học

V.07.02.06
Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm 

Mầm non hoặc Giáo dục Mầm non

Chứng chỉ 
B trở lên 

hoặc Kỹ 

thuật viên

Giáo viên Mầm 

non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV trở 

lên



Trình độ chuyên môn Tin học Ngoại ngữ
TT

Vị trí 
việc làm

Tên đơn vị 
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầuChỉ tiêu 

tuyển 
dụng

Hạng chức 
danh nghề 

nghiệp
Mã số

2
Trường Mầm non Thuận 

Đức

9 Trường Mầm non Lộc 

Ninh
2

Trường Mầm non Quang 

Phú

2
Trường Mầm non Đức 

Ninh

3
Trường Mầm non Bảo 

Ninh
4 Trường Mầm non Bắc Lý

2
Trường Mầm non Đức 

Ninh Đông

Anh A1 trở lên 

hoặc B trở lên 

hoặc TOEIC, 

IELTS, TOEFL, 

CEFR

Giáo viên Mầm 

non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV trở 

lên

V.07.02.06
Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm 

Mầm non hoặc Giáo dục Mầm non

Chứng chỉ 
B trở lên 

hoặc Kỹ 

thuật viên


